
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 130 Chi Lăng, Phường 12, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt 
Nam

03/08/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH MTV SẢN XUẤT NƯỚC ĐÁ TINH KHIẾT HẢI ÂU

3502504528

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác 4520

2. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ 
khác

4530

3. Bán buôn đồ uống
Chi tiết: Bán buôn đồ uống loại có chứa cồn và không chứa 
cồn

4633

4. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông
Chi tiết: Mua bán thiết bị thu hình, thu thanh, thiết bị và linh 
kiện điện tử, viễn thông 

4652

5. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Mua bán thiết bị dụng cụ hệ thống điện (Máy biến thế, 
mô tơ điện, ổn áp, máy phát); Kinh doanh máy móc, trang thiết 
bị, phụ tùng thay thế cho tàu thuỷ; 

4659

6. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Mua bán sắt thép, phế liệu, phá ô tô cũ, tàu thuyền cũ 
làm phế liệu, phế liệu kim loại màu; Mua bán phụ tùng cũ 
(tháo dỡ xe cũ, bán phụ tùng, máy móc có động cơ)

4669

7. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Chi tiết: Tư vấn, môi giới bất động sản, dịch vụ nhà đất

6820

8. Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng
Chi tiết: Sản xuất nước khoáng, nước tinh khiết đóng chai

1104(Chính)

9. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
Chi tiết: Xử lý và tráng phủ kim loại; làm sạch và sơn bề mặt 
kim loại; mạ, đánh bóng kim loại; Xử lý kim loại bằng phương 
pháp nhiệt; Phun cát, trộn làm sạch kim loại 

2592

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH MTV SẢN XUẤT NƯỚC ĐÁ 
TINH KHIẾT HẢI ÂU
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0903314023
Email: info@haiauwa.vn www. haiauwa.vn

Fax:
Website:
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10. Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào 
đâu
Chi tiết: Sản xuất các sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, thùng, bể 
chứa, nồi hơi; container chứa hàng, container chuyên dụng

2599

11. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Chi tiết: Kinh doanh cơ sở lưu trú du lịch: khách sạn, nhà 
khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày

5510

12. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
Chi tiết: Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống.

5610

13. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng
Chi tiết: Hoạt động cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng 
nhân các sự kiện như phục vụ tiệc hội nghị, tiệc gia đình, đám 
cưới… hoặc hợp đồng dịch vụ ăn uống cho một khoảng thời 
gian và hoạt động nhượng quyền dịch vụ ăn uống, ví dụ phục 
vụ ăn uống cho các sự kiện thể thao hoặc tương tự.

5621

14. Dịch vụ phục vụ đồ uống
Chi tiết: Quán rượu, bia, cà phê, giải khát.

5630

15. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển
Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng; Cho thuê máy 
móc, thiết bị khác (Máy biến thế, mô tơ điện, ổn áp, máy phát, 
máy nén khí, máy phun sơn)

7730

16. Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn 3311

17. Sửa chữa máy móc, thiết bị
Chi tiết: Gia công, sửa chữa trang thiết bị phục vụ công trình 
trên bờ và ngoài khơi

3312

18. Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe 
máy và xe có động cơ khác)
Chi tiết: Sửa chữa tàu, thuyền, xà lan ca nô;

3315

19. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp
Chi tiết: Gia công, lắp đặt kết cấu kim loại, đường ống công 
nghệ

3320

20. Sản xuất, phân phối hơi nước, nước nóng, điều hoà không khí 
và sản xuất nước đá
Chi tiết: Sản xuất đá tinh khiết làm thực phẩm,đá viên, đá làm 
mát, sản xuất, phân phối hơi nước, nước nóng, điều hòa không 
khí

3530

21. Xây dựng nhà để ở 4101

22. Xây dựng nhà không để ở 4102

23. Xây dựng công trình đường bộ
Chi tiết: Xây dựng công trình giao thông 

4212

24. Xây dựng công trình điện
Chi tiết: Xây dựng công trình trình điện đến 35KV. 

4221
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15.000.000.000 VNĐ

25. Xây dựng công trình thủy
Chi tiết: Xây dựng công trình thủy lợi. 

4291

26. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết: Xây dựng công trình công nghiệp; Xây dựng kết cấu 
công trình. 

4299

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 036182018734

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: E2-3/10 Trung tâm đô thị Chí Linh, Phường 10, Thành phố Vũng 
Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: E2-3/10 Trung tâm đô thị Chí Linh, Phường 10, Thành phố Vũng Tàu, 
Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

TRẦN THỊ KIM VÂN Nữ
27/05/1982 Kinh Việt Nam

03/06/2022 Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự 
xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       036182018734
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: E2-3/10 Trung tâm đô thị Chí Linh, Phường 10, Thành phố Vũng 
Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: E2-3/10 Trung tâm đô thị Chí Linh, Phường 10, Thành phố Vũng Tàu, 
Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

Họ và tên:   TRẦN THỊ KIM VÂN Nữ

27/05/1982 Kinh Việt Nam

03/06/2022 Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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